
BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-CAT-PA04 An Giang, ngày       tháng      năm  

THÔNG BÁO

Danh sách dự kiến kiểm tra doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang Quý IV/2026

Công an tỉnh An Giang thông báo danh sách kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang Quý IV/2026 như sau:

STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)
Địa chỉ Nội dung kiểm tra

Hình thức 

kiểm tra

Đơn vị 

chủ trì
Đơn vị phối hợp

Ghi 

chú

1 Công ty TNHH Việt Can Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

2 Hộ kinh doanh Nhà trọ Quốc Anh Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

3 Công ty TNHH A Phúc Hà Gia Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

4 Hộ kinh doanh khách sạn Thành Phát Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

5 Hộ kinh doanh Nhà trọ Hoàng Liêm Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

6 Hộ kinh doanh Quý Hải Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

7 Nhà trọ Kim Ngân - Kim Loan Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

8 Hộ kinh doanh Nhà trọ Trúc Mi Cát Tường Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

9 Nhà trọ Bạn Tôi Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

10 CÔNG TY TNHH MTV VY VY NGUYỄN Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

11 HỘ KINH DOANH MỸ HANH 1 A Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

12 Bình Nguyên 3 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

13 Trường mẩu giáo Vàng Anh Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

14 HỘ KINH DOANH NHÀ TRỌ ÚT HẰNG Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

15 Nhà Trọ Huy Hoàng Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

16 Nhà trọ Trúc Sinh Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

17 Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Hiếu Ngọc Nhi Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

18 NHÀ TRỌ THANH TRÚC 2 AN NHIÊN Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

19 Hộ kinh doanh Nhà trọ - Shop đồ lam Trúc Hà Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

20 Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Ngọc Phượng 2 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

21 Hộ kinh doanh Motel Bảo Trâm Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

22 Hộ kinh doanh Phòng trọ 999 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

23 CTy TNHH Nhà hàng Làng nướng Châu Đốc Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

24 Nhà trọ Hảo Quý Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

25 Nhà Trọ Lê Bá Hữu Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

26 Phòng trọ Thúy Vy Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

27 Motel Khôi Khoa Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

28 Tiểu học Trần Quốc Toản Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng
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29 Hộ kinh doanh Thanh Trúc II Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

30 Hộ Kinh Doanh Thanh Vinh 1 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

31 Hộ kinh doanh Nhà trọ Tuyết Hồng Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

32 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Tấn Tài Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

33 Chợ Vĩnh Châu Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

34 Chợ Vĩnh Đông Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

35 Chợ Cống Đồn Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

36 Chùa Hang Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

37
CN Công ty TNHH Xét nghiệm Y khoa MEDILAB 

Sài Gòn - Phòng xét nghiệm MEDILAB Sài Gòn
Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

38
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục 

Long Xuyên Tại Châu Đốc
Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

39 Công ty TNHH VLXD Kỷ An Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

40 Hộ Kinh Doanh Khánh Ngoc 1 Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

41 Garage Ô tô Giang Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

42 HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ HẠNH PHÚC Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

43 HỘ KINH DOANH HUY HOÀNG Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

44 Nhà nghỉ Vinh An Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

45 Phòng Khám Đa Khoa Lữ Văn Trạng Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

46 Nhà nghỉ Anh Thư Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

47 Hộ kinh doanh nhà trọ Hùng Trúc Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

48 Phòng trọ Hoàng Khoa Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

49 Nhà trọ Mai Tùng Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

50 Hộ kinh doanh Thanh Trang Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

51 Phòng trọ Hương Thủy 891 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

52 Phòng trọ Bình Nguyên Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

53 Phòng trọ Mỹ Phương I Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

54 Phòng trọ 33 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

55 Phòng trọ 666 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

56 Nhà trọ Thùy Dương 3 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

57 Nhà trọ Cẩm Vân Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

58 Nhà nghỉ Tuyết Mai Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

59 Trường Mẫu giáo Vĩnh Tế Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

60 CN Công Ty TNHH MTV Phúc Lộc Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

61 Hộ kinh doanh Nhà Trọ 71 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

62 Nhà trọ Thanh Nhã Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

63 Nhà nghỉ Mai Linh Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

64 Motel Kim Ngân Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

65 Trường THCS Phạm Hùng Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

66 Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

67 THCS Phan Bội Châu Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng
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68 Trường THCS Trương Gia Mô Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

69 Trường THCS Vĩnh Ngươn Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

70 THCS Nguyễn Đình Chiểu Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

71 THCS Thủ Khoa Huân Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

72 THCS Nguyễn Trãi Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

73 Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

74 Tiểu học Đoàn Thị Điểm Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

75 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

76 Trường Tiểu học Chu Văn An Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

77 Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

78 Tiểu học Kim Đồng Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

79 Tiểu học Lương Định Của Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

80 Tiểu học Lương Thê Vinh Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

81 Tiểu học Lý Tự Trọng Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

82 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

83 Trường Tiểu học Lê Lợi Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

84 Tiểu học Trưng Vương Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

85 Tiểu học bán trú Hùng Vương Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

86 Tiểu học Lê Văn Tám Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

87 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

88 Công ty TNHH Đoàn Phát Ngọc Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

89 Kho nhựa Vạn Tường Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

90 PGD Ngân hàng TMCP Kiên Long Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

91 HKD Nhà trọ NGỌC HUYỀN 1 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

92 Nhà Trọ Huỳnh Như 1 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

93 Nhà nghỉ Mỹ Phương 2 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

94 Hộ Kinh Doanh Nhà nghỉ Tuyết Nhi Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

95 Phòng trọ Phú Thông Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

96 Nhà nghỉ Hòa Thuận Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

97 Công ty TNHH Trung Hiếu Châu Đốc Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

98 Nhà nghỉ Huỳnh Như 2 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

99 Nhà nghỉ Số 9B Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

100 HKD Nhà trọ NGỌC HUYỀN 2 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

101 Công ty TNHH Trung Hiếu (Chi nhánh 2) Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

102 Họ Kinh Doanh Nhà nghỉ Ngọc Phượng 8 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

103 Nhà nghỉ Mỹ Phương 3 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

104 NHÀ TRỌ THUỲ DUNG Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

105 Nhà nghỉ Nguyên Tùng Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

106 Nhà nghỉ Hữu Phước Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

107 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Lê Vy Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

108 Hộ Kinh Doanh Nhà nghỉ Thanh Vinh Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng
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109 Nhà nghỉ Khá Thuận 1 Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

110 Nhà nghỉ Ánh Vân Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

111 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Châu Mỹ Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

112 Nhà nghỉ Thanh Thúy 1 Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

113 Nhà nghỉ Hoàng Đế Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

114 Nhà nghỉ Thanh Hoàng Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

115 Hộ kinh doanh Ngọc Thùy 2 Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

116 Hộ Kinh Doanh Nhà Nghỉ Hồng Hân Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

117 CTy TNHH THE LITTLE SAIGON CHAUDOC Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

118 HỘ KINH DOANH NGỌC MẤY Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

119 Nhà nghỉ Vạn Thành 1 Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

120 CHNT Đảm Thúy 3 Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

121 Garage An Trang Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

122 Hộ kinh doanh Đại Phong Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

123 Hộ kinh doanh Bảy Bồng Cơ sở II Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

124 Hộ kinh doanh Kim Thành Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

125 Khách sạn Á Châu Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

126 Nhà nghỉ Tấn Phát 2 Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

127 Nhà nghỉ Phi Mai Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

128 Hộ kinh doanh Khách sạn KING Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

129 Chi nhánh Viện Thẩm mỹ Diva Châu Đốc Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

130 Trường Mẫu giáo Sen Hồng Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

131 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

132 Trường học Mầm non Hoa Sen Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

133 Trường học Mầm non Ánh Dương Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

134 Kho hàng hóa Hậu Sơn Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

135 HỘ KINH DOANH THÁI CÔNG LỘC Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

136 Hộ kinh doanh Nhà Trọ Nhựt Tiến Phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

137 Nhà máy xay lúa Dũ Hưng Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

138 Trường học phổ thông DTNT THPT An Giang Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

139 VNPT An Phú Xã An Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

140 CTY TNHH Hải Thịnh Phát Xã Khánh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

141 Chợ Phú Thạnh Xã Phú Hữu, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

142 Hộ kinh doanh điện máy kim lợi Xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

143 Hộ kinh doanh karaoke, nhà nghỉ Diệp Phi Xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

144 Trường THCS An Phú Xã An Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

145 Cửa hàng xăng dầu Tư Lùng Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

146 Cửa hàng xăng dầu Vạn Thịnh Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

147 Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước Út Hai Xã Bình Sơn, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

148 Cửa hàng xăng dầu Út Hai Xã Bình Sơn, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

149 Cửa hàng xăng dầu Trần Lỷ Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng
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150 Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Mạnh Quyền Xã Bình Giang, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

151 Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Phát Xã Bình Giang, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

152
Công ty cổ phần nông nghiệp Công nghệ cao Trung 

An Kiên Giang 
Xã Bình Giang, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

153 Cửa hàng xăng dầu Số 2 (An Bình) Xã Bình Giang, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

154 Cửa hàng xăng dầu Số 2 (Petrolimex) Xã Bình Giang, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

155 Cửa hàng xăng dầu Hải Sơn Xã Bình Giang, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

156 Cửa hàng xăng dầu Huyền Thanh Trung Xã Bình Sơn, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

157 Cửa hàng xăng dầu số 27 Xã Bình Giang, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

158 Cửa hàng xăng dầu số 26 Xã Bình Sơn, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

159 Cửa hàng xăng dầu số 19 Xã Bình Sơn, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

160 Cửa hàng xăng dầu 26m3 Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

161 Cửa hàng xăng dầu Tây Nguyên Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

162 Cửa hàng xăng dầu số 10 Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

163 Cửa hàng xăng dầu số 33 Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

164 Cửa hàng xăng dầu 60m3 Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

165 Trung tâm y tế Hòn Đất Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

166 Trạm Biến Áp 110KV Sư Nam Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

167 Cửa hàng xăng dầu Giỏi Giang Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

168 Nhà máy chế biến gạo CPAP Xã Phú Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

169 Công ty TNHH TMDV AITE Xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

170 Khu vui chơi giải trí Ponny Xã Phú Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

171 Công ty TNHH MTV Trường Thọ Thoại Sơn Xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

172
CÔNG TY CỔ PHẦN APC HOLDINGS - CHI 

NHÁNH AN GIANG
Xã Định Mỹ, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

173 Công ty CP lương thực Thịnh Phát Xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

174 Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc Xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

175 Hộ kinh doanh Karaoke Phố Xã Phú Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

176 Trường THPT Dân lập Chưởng Binh Lễ Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

177 Trụ sở văn phòng Công ty điện lực An Giang (CS2) Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

178 Công ty CP Dược phẩm AGIMEXPHARM Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

179 PETROLIMEX - CỬA HÀNG 01 Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

180 Công ty TNHH MTV Trần Huỳnh Quang Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

181 cửa hàng Gas Khang Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

182 Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Long Xuyên Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

183 Chợ Mỹ Bình Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

184
Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao tỉnh An Giang
Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

185 Bệnh Viện Tim Mạch An Giang Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

186 Trường Tiểu học Nguyễn Du Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

187 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng
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188 Trường Tiểu học Lê Lợi Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

189 Trường Tiểu học Chu Văn An Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

190 Trường Tiểu học Châu Văn Liêm Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

191 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

192 Trường THCS Lý Thường Kiệt Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

193 Trường THCS Hùng Vương Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

194 Trường Trung Học Phổ Thông Long Xuyên Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

195 Chợ Óc Eo Xã Óc Eo, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

196 Trường THPT Vọng Thê Xã Óc Eo, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

197 Công ty cổ phần XNK lương thực Tân Long Xã Óc Eo, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

198 Bệnh viện Hạnh Phúc Phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

199 Nhà nghĩ Yến Linh Phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

200 Doanh nghiệp tư nhân Nam Sao Khuê Phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

201 Trường THCS và THPT Mỹ Hòa Hưng Xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

202 Cửa hàng gas Hà Nguyễn Toàn Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

203 Cửa hàng gas Lê Văn Điệp Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

204 Cửa hàng gas Lê Giang Đô Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

205 Nhà máy gạch Ceramic An Giang Phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

206 Điện máy xanh Óc Eo Xã Óc Eo, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

207
Nhà máy xay xát Cúc Tạo thuộc Công ty TNHH 

MTV Cúc Tạo
Xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

208 Trường Mẫu giáo Phú Hưng (điểm phụ) Xã Phú Tân, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

209
Địa điểm kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Vỹ Thịnh-Phú Thượng
Xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

210
Địa điểm kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Vỹ Thịnh-Phú Đông
Xã Phú An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

211 Cơ sở phế liệu thuộc HKD Trầm Hiếu Hiền Xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

212
Cơ sở sản xuất chai nhựa Chi Nhánh DNTN Hải 

Phượng thuộc DNTN Hải Phượng
Xã Phú Tân, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

213 Chợ Thơm Rơm Xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

214 Mẫu giáo Phú Thạnh Xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

215 Chi nhánh Cty CP Global Green – Xưởng sản xuất 2 Xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

216
Nhà máy xay xát lúa gạo Vạn Thịnh thuộc Công ty 

cổ phần tập đoàn ĐK Vạn Thịnh
Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

217 Cty CP TCO AGRI – Chi nhánh An Giang Xã Phú Lâm, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

218 Chợ Hiệp Xương Xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

219 Chợ Phú Bình Xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

220 Chợ Bình Phú 1 Xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

221 Chợ Bình Tây 1 Xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

222 Chợ Bắc Cái Đầm Xã Phú Tân, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

223 Chợ Phú Hưng Xã Phú Tân, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng
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224 Chợ Tân Phú Xã Phú Lâm, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

225 Chợ Phú Thọ Xã Phú An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

226 Chợ Phú Tân (TTTM Phú Mỹ) Xã Phú Tân, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

227
Địa điểm kinh doanh Công ty Điện lực An Giang - 

Đội quản lý điện Phú Tân.
Xã Phú Tân, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

228 Trường THCS Phú Hưng Xã Phú Tân, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

229
Cơ sở kinh doanh khí đốt (800kg) thuộc hộ kinh 

doanh Phùng Văn Giòn
Phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở xây dựng, Sở 

Công Thương

230 Cơ sở kinh doanh khí đốt Ngọc Oanh (740kg) Phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng, Sở 

Công Thương

231
Cửa hàng xăng dầu Anh Thái thuộc Công ty TNHH 

Anh Thái
Phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở xây dựng, Sở 

Công Thương

232 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng Bình Minh 1000kg Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng, Sở 

Công Thương

233 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng Hiệp Thành Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng, Sở 

Công Thương

234 Petrolimex-Cửa hàng xăng dầu Số 42 Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng, Sở 

Công Thương

235 DNTN - Đại lý xăng dầu số 12 Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng, Sở 

Công Thương

236
Cửa hàng xăng dầu số 02 - CN Cty CP TM Kiên 

Giang
Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở xây dựng, Sở 

Công Thương

237
Cửa hàng xăng dầu Mạc Cửu - CT TNHH MTV 

Nhiên Đăng Quang
Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở xây dựng, Sở 

Công Thương

238 Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Kiên Giang Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

239 Nhà nghỉ Hồng Tiến Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

240 Nhà nghỉ Phước Trung Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

241 Nhà Nghỉ Thiên Trang Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

242 Khách sạn An An Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

243 Khách sạn Hồng Yến Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

244 Khách sạn Phương Anh Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

245 Trường Mầm non - Tiểu học Hạnh Phước Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

246 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

247 Sở du lịch tỉnh Kiên Giang Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

248
Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang (cũ) - Hải Quan 

Rạch Giá (mới)
Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

249 Sở nội vụ tỉnh Kiên Giang Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

250 Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

251
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kiên Giang - NHNN Chi 

Nhánh Khu Vực 15
Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng
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252

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Kiên Giang - Phòng giao dịch Rạch Giá 

(Vietcombank)

Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

253 THPT Nguyễn Hiền Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

254 Chung cư Bình Khánh Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

255 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông KTC Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

256
Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn ĐTXD Miền 

Tây
Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

257 Công ty TNHH Kho vận Quốc tế Sông Giang Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

258 Khách sạn Bale Hotel - Hotel Bale Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

259 DNTN Quang Phương Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

260 Khách sạn Ngọc Khả Tú 2 Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

261
Chi nhánh Công ty CP Rau quả Thực phẩm An 

Giang - Nhà máy Bình Khánh
Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

262 Trường phổ thông Ischool Long Xuyên Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

263 Công ty CP Điện nước An Giang Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

264 Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng - ACC Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

265 Nhà nghỉ Long Giang Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

266 Nhà nghỉ Trung Chính Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

267 Công ty TNHH XNK Thủy sản Phúc Tâm Lợi Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

268 Kho hàng (Công ty TNHH Thanh Phú Long Xuyên) Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

269 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

270
Công ty Cổ phần Thời trang Yody - Địa điểm Kinh 

doanh Yody Long Xuyên 2
Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

271 Hộ kinh doanh Thụy Châu Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

272

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bảo Bảo 

tại An Giang - Địa điểm kinh doanh - Cửa hàng 

xăng dầu Long Xuyên 01

Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

273 Công ty TNHH Mỹ Lan Tâm Lợi Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

274 Ô tô Phú Cường Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

275 Ô tô Quang Vinh Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

276 Ô tô Hồng Vinh Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

277 Cửa hàng xăng dầu Nam Sông Hậu số 7 (Nshpetro) Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

278 Petrolimex - cửa hàng 06 Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

279 Nhà nghỉ Hạnh Phúc Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

280 Cty TNHH Long Xuyên Á Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

281 Cửa hàng đồ gỗ Phi Hùng Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

282 Cửa hàng nội thất gỗ Tiến Phát 2 Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

283 Cửa hàng đồ cũ - tồn kho Đức Anh Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

284 Công ty TNHH Chuyển Động Phẳng Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   
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285 Cửa hàng gas Đắc Lộc Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

286 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

287
Chi nhánh Long Xuyên Công ty tnhh May Mặc Lai 

Vung
Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

288 Nhà kho J&T Express Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

289 Công ty CP ĐTXD TM An Thịnh Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

290 Công ty TNHH MTV Duy Phát LX Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

291
Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh An Giang
Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

292 Trường mẫu giáo Họa My Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

293 Cửa hàng xăng dầu Long Huy MK Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

294
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Xây Dựng 

Cầu Đường An Giang
Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

295 DNTN XD Vĩnh Phát I Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

296 CTY TNHH MTV Mỹ Hòa 10 Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

297 Cửa hàng LPG Chín Lãm Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

298 Cửa hàng LPG Nguyễn Hoàng Dũng Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

299 CH Gas Thành Nhơn Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

300 DNTN Nhàn Phát Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

301 Cty TNHH Xăng dầu Quỳnh Vy Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

302 CHXD Thanh Đào Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

303 Cửa hàng LPG Chai Mẫn Nhiều Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   

304 Trường Mẫu giáo Tây Phú (Đc) Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

305 Trường Mẫu giáo Tây Phú (Đp) Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

306 Trường Tiểu học Tây Phú (Đp) Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

307 Trường Tiểu học Tây Phú (Đc) Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

308 Trường THCS Tây Phú (Điểm chính) Xã Tây Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

309 Chợ Tân Thành Xã An Châu, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng; Sở 

Công Thương   
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310

Cửa hàng kinh doanh hàng hóa dễ cháy (bách hóa 

tổng hợp) - Công ty TNHH Dong Mart – ĐĐKD 

Eco Shop Cần Đăng

Xã Cần Đăng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

311 Trường Trung cấp An Giang 1 - Cơ sở 1 Xã Long Thạnh, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

312 Trường mầm non Hoạ Mi Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

313 Trung tâm y tế Giồng Riềng Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

314
Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) 68 thuộc Hộ 

kinh doanh Đoàn Thị kim Chưởng
Xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

315
Xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Vĩnh 

Thắng
Xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

316 Nhà máy may Vinatex Kiên Giang Xã Gò Quao, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

317 Trường THPT Gò Quao Xã Gò Quao, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

318 Trường mầm non Gò Quao Xã Gò Quao, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

319 Trường mầm non Định An Xã Gò Quao, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

320 Trường THCS và THPT Định An Xã Gò Quao, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng   

321 Nhà nghỉ Kim Liên Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

322 Nhà nghỉ Hoa Nhật Lan Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

323 Trường Mầm non Ngôi nhà trẻ thơ Phú Quốc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

324 Nhà nghỉ Huy Nguyễn Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

325 Khách sạn Thiên Thanh Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

326 Khách sạn Seashell Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

327 Khách sạn The Shell Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

328 Trung tâm TM DV Long Beach Center Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

329 Karaoke Hoàng Quốc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

330
Ngân hàng Thương mại cổ phần và phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Phú Quốc
Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

331
Kho chứa hàng hóa thuộc công ty TNHH MTV TM 

DV Minh Duy
Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

332 Kho chứa hàng hóa bà Phù Kiều Oanh Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

333 Nhà nghỉ Ngọc Trí Phú Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị
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334 Nhà nghỉ Minh Sang Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

335 Nhà nghỉ Hải Phương Tuyền Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

336 Nhà nghỉ Huưng Vượng Phú Quốc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

337 Nhà nghỉ Hiếu Sang Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

338 Nhà nghỉ Gia Thành Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

339 Nhà nghỉ Kim Vàng Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

340 Nhà nghỉ Đoàn Nga Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

341 Nhà nghỉ Hằng Lê Giang Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

342 Nhà nghỉ Phương Trinh Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

343 Khách sạn Tom Hill Resort Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

344 Khách sạn Victoria Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

345 Nhà khách Đức Lợi Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

346 Nhà nghỉ Hải Yến Gành Dầu Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

347 Nhà nghỉ Bờ Biển Vàng Phú Quốc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

348 Nhà nghỉ PHÚ QUỐC KIM Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

349 Nhà nghỉ HƯƠNG GIÓ BIỂN Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

350 Nhà nghỉ BIỂN PEPPERCORN Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

351
Resort Châu Long 

Suối Đá Bàn
Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

352 Nhà nghỉ Ni Ni La Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

353 Nhà nghỉ Mango Village Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị
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354 Nhà nghỉ Vườn Ông Lang Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

355 Nhà nghỉ Sweet Home Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

356 Nhà nghỉ Trà Liên Tho Phú Quốc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

357 Nhà nghỉ Pomelo Garden Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

358 Nhà nghỉ La Ca Sa Resort Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

359 Nhà nghỉ La Pa Lo Ma Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

360 Nhà nghỉ Quốc Quỳnh Cottage Village Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

361 Nhà nghỉ BambuSa Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

362 khu Nghỉ dưỡng CAMIA Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

363 Nhà nghỉ Kingo Retreat Resort Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

364 KS Ancarine Beach Resort Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

365 Trường mầm non A B C Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

366 Nhà nghỉ Cosian Bay Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

367 Nhà nghỉ Ngọc Trai Xanh Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

368 Nhà nghỉ Bãi Đá Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

369 Anja Beach Resort Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

370 Sunset Santo Resort Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc
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371 May Hotel Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

372 JM Boutique Hotel Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

373 Khách sạn La Festa Phu Quoc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

374 Nhà hàng khách sạn Phụng Hưng Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

375 Palmy Beach Club Resort Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

376 InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

377 Khu nghỉ dưỡng Regent Phú Quốc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

378 Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

379
Khách sạn Premier Residences Phu Quoc Emerald 

Bay
Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

380 Khách sạn JW Marriott Phú quốc Emrald Bay Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

381 Trạm biến áp Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Công Thương
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382 Đài kiểm soát không lưu Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

383 Kho Gas Nguyễn Thị Em Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

384 Phòng khám đa khoa SOS Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị

385 Khách sạn Sol By Melia Phu Quoc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Phòng quản lý đất 

đai thuộc Ban 

quản lý khu kinh 

tế Phú Quốc

386 Cửa hàng xăng dầu 15m3 Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở Công Thương - 

 Sở Xây dựng

387 Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước Minh Tấn Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở Công Thương - 

 Sở Xây dựng

388 Nhà nghỉ Thúy Kiệt Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

389 Nhà nghỉ Trung Ngân Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

390 Nhà nghỉ Hải Thúy Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

391 Resort Ply up Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

392 Khách sạn Thùy Dương Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

393 Trường mầm non Sao Mai Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

394 Khách sạn Meta Sea Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

395 Nhà nghỉ Su Bơ Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

396 Paradise Hòn Sơn Island Retreat Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

397 Nhà hàng Biển Xanh Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

398
Cơ sở chế biến thủy sản Huy Giang thuộc Công ty 

TNHH Huy Giang
Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

399

Xí nghiệp lưới điện cao thế Kiên Giang – chi nhánh 

tổng công ty điện lực Miền Nam TNHH – Công ty 

điện lực Kiên Giang

Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở Công Thương - 

 Sở Xây dựng

400
Cơ sở chế biến thủy sản Minh Dũng KG thuộc 

Công ty TNHH thuỷ sản Minh Dũng KG; 
Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

401
Cửa hàng kinh doanh khí đốt thuộc Hộ Kinh doanh 

Huỳnh Chấn Đại; 
Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở Công Thương - 

 Sở Xây dựng

402
Trường mầm non Bình An thuộc UBND xã Bình 

An; 
Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

403
Cơ sở chế biến thủy sản Tín Nguyên Thành thuộc 

Công ty TNHH một thành viên Tín Nguyên Thành; 
Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

404 Cửa hàng xăng dầu Phúc Ngọc Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở Công Thương - 

 Sở Xây dựng
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405
Nhà máy chế biến thủy sản Thế Khánh thuộc Công 

ty TNHH Thế Khánh
Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

406
Cơ sở chế biến thủy sản Liên Việt II thuộc Công ty 

Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Liên Việt II
Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

407 Kho khí dầu mỏ hoá lỏng Kim Phụng Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở Công Thương - 

 Sở Xây dựng

408
Khoa y học hạt nhân - Bệnh viện Ung bướu Kiên 

Giang
Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

409 Cửa hàng xăng dầu Anh Liêm Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

410 Trường Mầm non Vĩnh Bình Nam Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

411 Trường Mầm Non Bình Minh Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

412 Trường THCS và THPT Vĩnh Bình Bắc Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

413 Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

414 Cửa hàng khí dầu mỏ hoa lỏng Văn Nè Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

415 Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng Thanh Thanh Trúc Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

416 Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng Minh Khiêm Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

417 Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng Hai Khanh Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

418 Cửa hàng xăng dầu Minh Khiêm Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

419 Cửa hàng xăng dầu Ngân Sơn Xã Đông Thái, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

420 Cửa hàng xăng dầu Thanh Sơn Xã Đông Thái, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

421 Cửa hàng xăng dầu Hữu Khang Xã Tây Yên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

422 Cửa hàng xăng dầu Thanh Sơn Hai Xã Tây Yên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

423 Cửa hàng xăng dầu Lam Lón Xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

424 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng Văn Họt Xã An Minh, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

425 Cửa hàng xăng dầu Quốc Vĩnh Xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

426 Trường Tiểu Học Đông Hòa 5 Xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

427 Karaoke Minh Thùy Xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

428 Trường Tiểu học Vân Khánh 1 Xã Vân Khánh, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

429  Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Vân Khánh Xã Vân Khánh, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

430 Cửa hàng xăng dầu Sáu Khai Xã An Minh, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

431 Ngân Hàng TMCP Kiên Long - PGD Vĩnh Thuận Xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

432
Ngân Hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi Nhánh 

Vĩnh Thuận Kiên Giang II
Xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng
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433 Trường THPT Vĩnh Thuận Xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

434 Cửa hàng xăng dầu Sáu Hiếu Xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
 Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương

435 Cửa hàng xăng dầu Đoàn Hữu Nghị Xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

436 Cửa hàng nội thất Hiệp Thành Xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

437 Cửa hàng nội thất Hứa Bùng Sến Xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

438 Trường THPT Thạnh Mỹ Tây Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

439 Chợ Hưng Thới Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

440 Đền thờ Trần Văn Thành Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

441 Mẫu Giáo Đào Hữu Cảnh Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

442 DNTN Hoàng Diễn (CHXD) Xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở công thương

443 Phế liệu Âu Hòa Phát Xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

444 Chợ ngã tư Bình Phú Xã Châu Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

445 Chợ Trung tâm Bình Phú Xã Châu Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

446 Chợ Hưng Thới Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

447 Đền thờ Trần Văn Thành Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

448 Trường mầm non Cái Dầu Xã Châu Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

449 Trường tiểu học A Cái Dầu Xã Châu Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

450 Trụ sở UBND xã Châu Phú Xã Châu Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

451 Chợ Cái Tàu Thượng Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

452 Công ty TNHH Thiên Tân AG Xã Long Điền, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

453 Hộ kinh doanh Thiên Tân Xã Long Điền, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

454 Hộ kinh doanh Dương Ngọc Thể Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

455 Hộ kinh doanh đồ gỗ Phan Bá Xã Long Điền, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

456 Hộ kinh doanh Cao Thị Hồng Xã Long Điền, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

457 Hộ kinh doanh Năm Tam Xã Long Kiến, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng

Sở Công Thương

458 Hộ kinh doanh Shop Tuyết Xã Chợ Mới, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

459 CÔNG TY TNHH VTNN THIÊN BẢO Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

460 VTNN Xuân Bích Xã Chợ Mới, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

461 Công ty CP Thép Miền Tây Xã Chợ Mới, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

462 Cty CP rau quả TP An Giang – NM Mỹ An Xã Long Kiến, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

463 Công ty TNHH Dream An Giang Xã Long Điền, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

464 Công ty lương thực Tấn Vương Xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

465
Tổng Kho An Giang - CN TCT Lương Thực Miền 

Bắc
Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

466 Cty TNHH Toàn Anh Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

467 CTY TNHH MTV TM XNK Tân Phát Chợ Mới Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

468 Cty TNHH TM XNK Tuyền Phát Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

469 CTY TNHH XNK Ngọc Thảo Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

470 Cty TNHH XNK Ngọc Phương Vy Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

471 CTY TNHH xay xát Phước Lợi II Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng
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472 CTY TNHH MTV XNK Trường Thành Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

473 Cty TNHH XNK Trường Phát Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

474 Cty TNHH xay xát Hoàng Nhật Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

475 HKD Thái Công Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

476 Cty TNHH MTV LT Thái Trang Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

477 Cty TNHH XNK Phước Chung Chợ Mới Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

478 CHXD Ngọc Mai (Ponton AG 200.16) Xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng

Sở Công Thương

479 Cty TNHH MTV XD Bá Tùng (Ponton ĐT 252.20) Xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng

Sở Công Thương

480 DNTN XD Hậu Tấn Phát Xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng

Sở Công Thương

481 DNTN Thanh Phong (Ponton XD) Xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng

Sở Công Thương

482 Cty TNHH XD Phương Trang Bình Phước Xuân Xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng

Sở Công Thương

483
CN3 - DNTN XD Hải Viên ( PON TON: An Giang 

- 184,23)
Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở xây dựng

Sở Công Thương

484
CN2 - DNTN XD Hải Viên ( PON TON: An Giang 

- 218.53)
Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở xây dựng

Sở Công Thương

485
Cty TNHH MTV Chế Hữu Bình (Ponton AG 

236,54)
Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở xây dựng

Sở Công Thương

486 DNTN Đăng Khoa Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng

Sở Công Thương

487 Cty TNHH MTV TM DV Kiều Giang Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Sở xây dựng

Sở Công Thương

488 Cty TNHH MTV Khách sạn Đông Đông Xã Chợ Mới, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

489
Cty TNHH MTV chế biến lương thực Hoàng Duy 

An
Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

490 CTY TNHH MTV XNK Lương Thực Vinh Phát Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

491 CTY Cổ Phần Thực Phẩm GAP Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

492
Xí nghiệp Hòa Bình - Cty TNHH Lương thực Bình 

Định
Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

493 DNTN Tân Việt Hòa 3 Xã Hội An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

494
Nhà máy chế biến nông sản Foodant thuộc Công ty 

TNHH Foodant
Xã Bình Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

495
Trạm trộn bê tông An Giang thuộc Công ty Cổ phần 

xây lắp An Giang
Xã Bình Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

496
Nhà máy sản xuất vật liệu cách nhiệt JIC Việt Nam 

thuộc Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam
Xã Phú Tân, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

497
Nhà máy chế biến thủy sản Green Sea thuộc Công 

ty TNHH xuất nhập khẩu Green Sea
Xã Châu Phú, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
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498

Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc 

Sportline Apparel Việt Nam thuộc Công ty TNHH 

MTV Sportline Apparel Việt Nam

Phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

499

Trạm trộn bê tông nhựa nóng và sản xuất cống bê 

tông ly tâm Trường Thắng thuộc Công ty TNHH 

Trường Thắng

Xã Bình Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

500

Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm thuộc 

Chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - Bình Hòa

Xã Bình Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

501
Nhà máy may mặc NV APPAREL thuộc Công ty 

TNHH NV Apparel
Xã Bình Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

502
Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang
Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở Xây dựng, Sở 

Công thương

503
Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty Cổ phần 

Nam Việt
Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Sở Xây dựng, Sở 

Công thương

504
Xưởng gia công hàng may mặc thuộc Công ty 

TNHH may xuất khẩu Thành An
Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

505 Nhà máy may mặc thuộc Công ty CP TBS An Giang Xã Phú Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

506
Xưởng may An Giang thuộc Chi nhánh Công ty 

TNHH Nguyễn Thành Hưng
Phường Bình Đức, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

507 Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

508
Khách sạn Sea Light thuộc Công ty TNHH Việt 

Thanh
Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

509
Trung tâm mua bán và sửa chữa ô tô Vinfast thuộc 

Công ty Cổ phần cơ khí Kiên Giang
Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

510 Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

511 Trường Đại học Kiên Giang Xã Châu Thành, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

512
Kho xăng dầu Thạnh Lợi thuộc Công ty TNHH Lý 

Tấn Tài
Xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

513
Kho thuốc bảo vệ thực vật Duy Thành thuộc Công 

ty TNHH Duy Thành
Xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

514
Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu TBS Kiên 

Giang
Xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Ban quản lý khu 

kinh tế tỉnh An 

Giang

515 Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên Giang Xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Ban quản lý khu 

kinh tế tỉnh An 

Giang

516 Nhà máy thủy sản Kiên Hùng Xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07

Ban quản lý khu 

kinh tế tỉnh An 

Giang

517 Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

518 Nhà máy thủy sản Kiên Cường Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng
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519
Kho xăng dầu Tắc Cậu, Kho trung chuyển và cửa 

hàng xăng dầu cảng cá - Kiên Giang
Xã Bình An, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

520 Kho xăng dầu Dương Đông An Thới Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

521 Trạm san chiết khí mỏ hóa lỏng Đại Đoàn Phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

522 Kho xăng dầu Skpec Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

523 Nhà máy Gạo Hạnh Phúc Xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

524
Trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai Thành 

Đạt
Xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

525 Khu nhà ở thương mại (Parcel) Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Ban quản lý khu 

kinh tế Phú Quốc

526 Kho xăng dầu Dương Đông Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

527 Khu nhà ở nhân viên và Xưởng giặt là Phú Quốc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Ban quản lý khu 

kinh tế Phú Quốc

528
Nhà máy sản xuất phụ tùng nông nghiệp Hoàng 

Giang
Xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

529 Nhà ở nhân viên Sun Home Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Ban quản lý khu 

kinh tế Phú Quốc

530 Kho khí dầu mỏ hóa lỏng 22.000kg Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Ban quản lý khu 

kinh tế Phú Quốc

531 Kho khí dầu mỏ hóa lỏng 15.000kg Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07
Ban quản lý khu 

kinh tế Phú Quốc

532 Trạm san chiết LPG Đại Đoàn Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Phòng cháy, chữa cháy Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

533 DNTN KS Thái Dương 39 Phạm Cự Lượng, P.Long Xuyên, An Giang Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

534 Trung tâm phục vụ hội nghị An Giang 3A Lê Hồng Phong, P.Long Xuyên, An Giang Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

535 DNTN KS Gió Sông 472/24 Quản Cơ Thành, P.Long Xuyên, An Giang Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

536 DNTN nhà nghỉ Vy Linh 204A/11 Phan Bội Châu, P.Long Xuyên, An Giang Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

537 Công ty TNHH KS du lịch Sao Mai Bình Thới 2, P.Long Xuyên, An Giang Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

538  DNTN Nhà nghỉ Vy Linh - Chi nhánh 2 Số 12/76 Trần Hưng Đạo, P.Long Xuyên, An Giang Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

539 HKD Hoàng Đức
15-16 Lê Thiện Tứ, Mỹ Xuyên, P.Long Xuyên, An 

Giang
Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

540 DNTN Cẩm Loan khách sạn Cẩm Loan (Châu Phú) ấp Mỹ Phó, Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

541 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Thành Lợi ấp Mỹ Thuận, xã Châu Phú, An Giang Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

542 Cty TNHH MTV NH KS 467 Châu Phú Bình Hưng, Bình Long, Châu Phú Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

543 Cty TNHH MTV khắc dấu Thuận Phát 11/3B Lê Triệu Kiết phường Long Xuyên Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

544 Hộ kinh doanh khắc dấu Huỳnh Ngọc 23/5, Trần Hưng Đạo, Long Xuyên Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

545 Hộ kinh doanh khắc dấu Nguyễn Thị Nga An Thịnh, An Phú, An Giang Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

546 Cty THNH Khắc dấu - DV nhà đất An Giang 7, Nguyễn Tri Phương, Bình Đức Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

547 Cửa hàng Thương mại và dịch vụ Nguyễn Lê 113A5 Cao Thắng phường Bình Đức Kiểm tra định kỳ về ANTT Trực tiếp PC06

548 Hộ kinh doanh Gas Thành Mỹ ấp Minh Giồng, xã Đông Hưng
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Đông 

Hưng

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã
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549 Hộ kinh doanh Cẩm Phô ấp Minh Giồng, xã Đông Hưng
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Đông 

Hưng

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

550 Hộ kinh doanh cầm đồ Minh Liệt ấp Minh Giồng, xã Đông Hưng
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Đông 

Hưng

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

551 Hộ kinh doanh cầm đồ Minh Liệt ấp Minh Giồng, xã Đông Hưng
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Đông 

Hưng

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

552 Cây xăng ấp Ngọc Hiển ấp Minh Giồng, xã Đông Hưng
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Đông 

Hưng

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

553 Hộ kinh doanh cầm đồ Thảo Toàn ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa 
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

554 Hộ kinh doanh cầm đồ Thanh Tâm ấp Kinh Đào, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

555 Hộ kinh doanh cầm đồ Ninh Thủy ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

556 Hộ kinh doanh cầm đồ Huy Giang ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

557 Hộ kinh doanh cầm đồ Hồng Đào ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

558 Hộ kinh doanh cầm đồ Thiên Phúc ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

559 Hộ kinh doanh cầm đồ Hoàng ấp Kinh Đào, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

560 Hộ kinh doanh cầm đồ 10 Nhã ấp Tây Bình A, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

561 Hộ kinh doanh cầm đồ Ngọc An ấp Tây Bình A, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

562 Hộ kinh doanh cầm đồ Phước Tâm ấp Hòa Tây A, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

563 Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Huy ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

564 Hộ kinh doanh Trung Phát 68 ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa
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565 Hộ kinh doanh 86 karaoke Hiền Kiệt ấp Tây Bình C, xã Phú Hòa
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú 

Hòa

566 Nhà trọ 666 ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Thạnh 

Đông

PC07

567 Nhà nghị Khánh Ngọc ấp Đông Thọ, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Thạnh 

Đông

PC07

568 Nhà trọ Dư Lộc ấp Đông Thọ, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Thạnh 

Đông

PC07

569 Chợ Kinh 5 ấp Đông Thọ, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Thạnh 

Đông

PC07

570 Chợ Kinh 8 ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Thạnh 

Đông

PC07

571 Công ty TNHH SXTM Phương Thiện COZY ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Thạnh 

Đông

PC07

572 Nhà trọ 327 ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Thạnh 

Đông

PC07

573 Cửa hàng KDMHL Thiên Mầu Xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Thạnh 

Đông

PC07

574 Cửa hàng KDMHL Hữu Chí ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Thạnh 

Đông

PC07

575 Cơ sở kinh doanh lưu trú Lộc ấp Bãi Nhà A, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

576 Cơ sở kinh doanh lưu trú Homestay Phi Hai ấp Bãi Nhà A, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

577 Cơ sở kinh doanh lưu trú Khách sạn Nam Thùy ấp Bãi Nhà A, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

578 Cơ sở kinh doanh lưu trú Khách sạn Lại Sơn ấp Bãi Nhà A, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

579 Cơ sở kinh doanh lưu trú nhà nghị Thủy Cung ấp Bãi Nhà A, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

580 Cơ sở kinh doanh lưu trú Thùy Dương ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải
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581 Cơ sở kinh doanh lưu trú Anh Đức ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

582 Cơ sở kinh doanh lưu trú Windy ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

583 Cơ sở kinh doanh lưu trú Sky ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

584 Cơ sở kinh doanh lưu trú Thế Mạnh ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

585 Cơ sở kinh doanh lưu trú Vân Tiến ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

586 Cơ sở kinh doanh lưu trú Thanh Tuấn ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

587 Cơ sở kinh doanh lưu trú Bảo Hân ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

588 Cơ sở kinh doanh lưu trú Vân Tiến 2 ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

589 Cơ sở kinh doanh lưu trú Hồng Cúc ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

590
Cơ sở kinh doanh lưu trú nhà nghỉ PARADISE Hòn 

Sơn
ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang

PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

591 Cơ sở kinh doanh lưu trú Homestay Phượng Nguyên ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAĐK 

Kiên 

Hải

592 HKD gas Lăng Chí Thiện ấp Bình Quới, xã Bình Thạnh Đông, An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Bình 

Thạnh 

Đông

593 Cơ sở lò rượu Võ Minh Lộ ấp Bình Quới, xã Bình Thạnh Đông, An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Bình 

Thạnh 

Đông

594 Karaoke Kim Phương (MST:089196000717) Hẻm 205, đường Hoàng Diệu, phường Châu Đốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAP 

Châu 

Đốc

595 Nhà nghỉ Ánh Vân (MST: 089056000626) Số 668, đường Tôn Đức Thắng, P. Châu Đốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAP 

Châu 

Đốc

596 Nhà nghỉ KRIXI (MST: 089164012870) Số 515, đường Thủ Khoa Huân, P. Châu Đốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAP 

Châu 

Đốc
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597 Nhà nghỉ Thành Nam (MST: 035075006877) Số 610, đường Thủ Khoa Huân, P. Châu Đốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAP 

Châu 

Đốc

598 Cầm đồ Sĩ Thành (MST: 089067015885) Khóm Vĩnh Tân, phường Châu Đốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAP 

Châu 

Đốc

599 Nhà trọ bình dân ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

600 CNKD Đinh Văn Chí Linh ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

601 HKD Nhà nghỉ 202 ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

602 HKD Huỳnh Văn Thông ấp Thượng 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

603 HKD Trần Thị Thúy Diễm ấp Thượng 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

604 CNKD Bùi Hữu Phước ấp Thượng 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

605 HKD cầm đồ Khánh Duy ấp Thượng 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

606 DNTN tiệm vàng Kim Quang Nga ấp Mỹ Lương, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

607 CNKD Bùi Hữu Phước ấp Cái Tắc, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

608 HKD cửa hàng xe gắn máy Kim Dung ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

609 CNKD Huỳnh Thị Thắm ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

610 CNKD Sóng Nhạc ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

611 CNKD Phan Thị Kim Thu ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

612 CNKD Huỳnh Văn Đoàn ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

613 Nhà trọ Thái Hòa ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

614 CNKD Mai Mai ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

615 DNTN tiệm vàng Mỹ Linh Phú Tân ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân
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616 Massage Hàn Châu ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

617 HKD Thảo Nghi 79 ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

618 HKD nhà nghỉ cao cấp Quê Hương ấp Trung 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

619 HKD Phước Lộc ấp Thượng 3, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

620 Nhà trọ 9999 ấp Thượng 3, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

621 HKD Lê Thị Kim Thương ấp Thượng 3, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

622 HKD Karaoke Quê Hương ấp Thượng 3, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

623 HKD Trịnh Xuân Cương ấp Thượng 3, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

624 Nhà nghỉ cao cấp Hải Vân ấp Thượng 3, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

625 DNTN tiệm vàng Kim Quang 2 ấp Trung Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

626 HKD Kim Dung Phú Tân ấp Trung Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

627 CNKD Thành Phát ấp Trung Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

628 HKD Khiêm Tường ấp Trung Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

629 CNKD Thiên Ngọc ấp Trung 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

630 CNKD Nhi Vy ấp Trung 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

631 Nhà nghỉ Windy ấp Trung 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

632
Địa điểm kinh doanh số 9 - Chi nhánh Công ty CP 

kinh doanh F88 tại An Giang
ấp Trung 3, xã Phú Tân, tỉnh An Giang

PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

633 CNKD Ngọc Nhi ấp Trung 3, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

634 Cầm đồ Thanh Liêm ấp Trung 3, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

635 HKD Nhà nghỉ GOLD ấp Trung Hòa, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân
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636 Karaoke Hai Phết ấp Mỹ Hóa 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

637 CNKD Văn Thận ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

638 HKD Trọng Nghĩa cầm đồ ấp Hậu Giang 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

639 HKD Nhung ấp Hưng Tân, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

640 Nhà trọ Bông Giấy ấp Hưng Thới 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

641 Nhà nghỉ 444 ấp Hưng Mỹ, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

642 CNKD Ngô Phước Tùng ấp Hậu Giang 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

643 HKD Lâm Văn Thuận ấp Hậu Giang 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

644 HKD Như ấp Hậu Giang 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

645 CNKD Bùi Ngọc Huyền ấp Hậu Giang 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

646 HKD Kim Huê Trang ấp Hậu Giang 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

647 HKD Bia sệt quán 14h ấp Hậu Giang 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

Phú Tân

648 Công ty TNHH MTV Hà Phú Lợi ấp 1, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

649 Cầm đồ Hai Tấn ấp 1, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

650 Cầm đồ Huỳnh Hiếu ấp 1, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

651 Cầm đồ Kim Hương ấp 1, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã
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652 Cầm đồ Sáu Tấn ấp 1, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

653 Cầm đồ Tiến Trang ấp 2, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

654 Cầm đồ Lư Đức ấp 2, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

655 Cầm đồ Kim Hằng ấp 3, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

656 Cầm đồ Duy 68 ấp 2, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

657 Cầm đồ Khánh vũ ấp 3, xã An Minh, tỉnh An Giang
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CAX 

An 

Minh

Phòng Kinh tế - 

hạ tầng và Phòng 

Văn hóa – xã hội, 

UBND xã

658
Chi nhánh Công ty TNHH Giáo dục và đào tạo 

Apollo - MST: 0100774557-018

Lô A7-63+64 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang

Lĩnh vực quản lý xuất cảnh,

nhập cảnh, cư trú của NNN

tại Việt Nam

Trực tiếp PA08

PA01, PA03, 

PA04, Công an 

phường Rạch Giá

659 Công ty TNHH Thế Khánh - MST: 1700519723 Tổ 4, Ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An Giang

Lĩnh vực quản lý xuất cảnh,

nhập cảnh, cư trú của NNN

tại Việt Nam

Trực tiếp PA08

PA01, PA04, 

Công an xã Bình 

An

660 Công ty TNHH Trung Vy Phát - MST: 1702035693 Tổ 3, Ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An Giang

Lĩnh vực quản lý xuất cảnh,

nhập cảnh, cư trú của NNN

tại Việt Nam

Trực tiếp PA08

PA01, PA04, 

Công an xã Bình 

An

661 Công ty TNHH Tâm An Phát - MST: 1702208265
L3-24 đường số 3, KDC TTTM Rạch Sỏi, phường 

Rạch Giá, tỉnh An Giang

Lĩnh vực quản lý xuất cảnh,

nhập cảnh, cư trú của NNN

tại Việt Nam

Trực tiếp PA08
PA01, Công an 

phường Rạch Giá

662
Công ty TNHH Một thành viên Minh An Sea - 

MST: 1702134197
Tổ 2, Ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An Giang

Lĩnh vực quản lý xuất cảnh,

nhập cảnh, cư trú của NNN

tại Việt Nam

Trực tiếp PA08

PA01, PA04, 

Công an xã Bình 

An
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663
Hộ kinh doanh khách sạn Kim Cương - MST: 

91187021022

Số 41-43, đường Lương Thế Vinh, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang

Lĩnh vực quản lý xuất cảnh,

nhập cảnh, cư trú của NNN

tại Việt Nam

Trực tiếp PA08
PC07, Công an 

phường Rạch Giá

664 Siêu thị MM Mega Market Long Xuyên Số 414, Trần Hưng Đạo, P. Long Xuyên
Việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về ATVSTP
Trực tiếp

CAP 

Long 

Xuyên

UBND phường; 

Đội quản lý thị 

trường số 9

665 Bách Hóa Xanh Số 407/12, Hà Hoàng Hổ, P. Long Xuyên
Việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về ATVSTP
Trực tiếp

CAP 

Long 

Xuyên

UBND phường; 

Đội quản lý thị 

trường số 9

666 Winmart + AGG Số 141/5, Nguyễn Thái Học, P. Long Xuyên
Việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về ATVSTP
Trực tiếp

CAP 

Long 

Xuyên

UBND phường; 

Đội quản lý thị 

trường số 9

667 Cửa hàng tiện ích Siêu Rẻ 33 Số 685/11, Hà Hoàng Hổ, P. Long Xuyên
Việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về ATVSTP
Trực tiếp

CAP 

Long 

Xuyên

UBND phường; 

Đội quản lý thị 

trường số 9

668 Thế giới Rượu Lê Hồng Phong, P. Long Xuyên
Việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về ATVSTP
Trực tiếp

CAP 

Long 

Xuyên

UBND phường; 

Đội quản lý thị 

trường số 9

669 Tiệm bánh Mềm Số 740, Hà Hoàng Hổ, P. Long Xuyên
Việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về ATVSTP
Trực tiếp

CAP 

Long 

Xuyên

UBND phường; 

Đội quản lý thị 

trường số 9

670 HKD Mỹ Thanh Số 143/4, Thoại Ngọc Hầu, P. Long Xuyên
Việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về ATVSTP
Trực tiếp

CAP 

Long 

Xuyên

UBND phường; 

Đội quản lý thị 

trường số 9

671 HKD Linh Phương 76/4, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

672 HKD Quốc Phà 26, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

673 HKD Trân Sáng Tươi Tổ 1, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

674 HKD Kim Hồng Nhựt 130, Bạch Đằng, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

675 HKD Đoàn Nga 174, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc
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676 HKD Mỹ Tươi Tổ 2, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

677 HKD Vẻ Đẹp Phú Quốc 255, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

678 Cty TNHH MTV Ngọc Hân Phú Quốc đường Phan Đình Phùng, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

679 DNTN Hải Đạt Phú Quốc KP.2, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

680 Cty TNHH Khách sạn Bảo Phúc KP.2, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

681 Cty TNHH Khách sạn Kim Hương Quang KP.2, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

682 HKD Ngọc Tuyết 18, Nguyễn Trãi, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

683 HKD Nu Na Nguyễn An Ninh, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

684 HKD Ngân Giang 5/17, Nguyễn An Ninh, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

685 HKD Kim Hồng Anh 5/18, Nguyễn Đình Chiểu, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

686 HKD nhà nghỉ Mỹ Linh 9, Nguyễn Đình Chiểu, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

687 Cty TNHH MTV TM&DV PQ Hoàng Minh KP.3, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

688 HKD nhà nghỉ Ngọc Trí Phú Hẻm 39, Ngô Quyền, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc
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689 HKD Hữu Lễ 86, Mạc Cửu, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

690 Cty TNHH PTTM Hưng Gia Phú KP.5, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

691 Cty TNHH MTV Uyên Gia hotel 42, Chu Văn An, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

692 HKD Kim Hồng Ngọc 18, Chu Văn An, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

693 HKD Lama Anh 42, Hoàng Văn Thụ, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

694 HKD Bảo Quyên 122b, Lý Thường Kiệt, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

695 HKD Trí Thanh 117, Lý Thường Kiệt, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

696 HKD Thanh Trúc 18A, Lý Thường Kiệt, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

697 HKD Thùy Linh 28, Chu Văn An, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

698 HKD Quỳnh Chi 20, Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

699 HKD Phú Huy Tổ 7, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

700 HKD Trung Khang Tổ 2, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

701 HKD nhà nghỉ Như Mây Tổ 15, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc
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702 HKD FISHERMAN CMT8, tổ 13, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

703 HKD babylon hotel Tổ 12, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

704 HKD poplar resort Tổ 12, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

705
Cty TNHH DVDL Quang Minh Phú Quốc - Rosa 

hotel
KP.7, Dương Đông, Phú Quốc

PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

706
Cty TNHH MTV SXTMDV xuất nhập khẩu vạn 

Minh Thành Phú Quốc (Victoria Hotel)
Hẻm 63, T.H, Dương Đông, Phú Quốc

PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

707
Cty TNHH ĐT&PT Du lịch Vùng Đất Vàng - 

Venus Hotel - Sky bar - massage
KP.7, Dương Đông, Phú Quốc

PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

708
Cty TNHH MTV Trung Quỳnh Phú Quốc (KS 

Trung Quỳnh)
KP. 7, Dương Đông, Phú Quốc

PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

709 Cty TNHH MTV Thiên Phước Phú Quốc 127D, T.H, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

710 Cty TNHH Phú Quốc Kim Bungalow 118/2/1/1, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

711 HKD Hoàng Nhật 114, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

712 HKD CA NA RY 103, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

713 HKD Nhà Vui Hèm 113, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

714 HKD CO SY   
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc
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715 HKD Nắng Tổ 8, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

716 HKD Thanh Hải 118/2, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

717 HKD AND BEACH 118/12, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

718 HKD Ngọc Quí 100, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

719 HKD Tia Nắng - SUNLIGHT 100C/1, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

720 HKD Anh Dương Số 58, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
PCCC, CNCH và công tác 

đảm bảo ANTT
Trực tiếp

CADK 

Phú 

Quốc

Nơi nhận:

- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh (để báo cáo);

- Lưu: VT, PA04(Đ1), BH.(02)

Công an tỉnh An Giang thông báo đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đại tá Đào Hải Đăng

- Ban Biên tập Công an tỉnh (PV01,PX03) (để nắm, đăng tải);

- Các Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (để nắm, th/hiện);
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